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Định Nghĩa 
GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH: trong một tập hợp các dữ kiện, 

tổng số tất cả các dữ kiện chia cho con số 
dữ kiện 

TRUNG TUYẾN:  con số ở giữa hoặc số trung bình 
của hai con số giữa trong một tập hợp các 
dữ kiện khi các dữ kiện được sắp xếp theo 
thứ tự  

NHÓM ĐỦ LOẠI:  sự chênh lệch giữa các con số lớn 
nhất và nhỏ nhất trong    một tập hợp các 
dữ kiện  

KHOẢNG ĐƯỜNG:  khoảng cách = tốc độ X thời gian 
π:    Dùng 3.14 cho π 

Diện tích = πr2 

Chu vi = 2πr 
 

Diện tích = lw 
Perimeter = 2l + 2w 

a2 + b2 = c2 

Chu vi = a + b + c 
Diện tích = ½ bh 

Diện tích = bh 

Thể tích = πr2h 
Diện tích mặt phẳng = 2πr2 + 2πrh 
 

Thể tích = lwh 
Diện tích mặt phẳng = 2wl + 2lh + 2wh 

Thể tích = s3 
Diện tích mặt phẳng = 6s2 

Diện tích = ½ h (b1 + b2) 


